
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /YTTMR-TCHC-TCKT         Tu Mơ Rông, ngày      tháng 10 năm 2024 
  

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác khám sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Bùi Ánh Ngợi, Kế toán trưởng, Số điện thoại: 0362355557. 

Địa chỉ email: Ngoihatinh.1984@gmail.com. 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum (Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum); 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h00 ngày 18 tháng 10 năm 2024 

đến trước 17h00 ngày 27 tháng 10 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời 

điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

 II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ  

 Nội dung yêu cầu báo giá:  

 - Đối với vật tư y tế tiêu hao, theo phụ lục 1 kèm theo. 

 - Đối với hóa chất sinh phẩm xét nghiệm, theo phụ lục 2 kèm theo. 

 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông kính mong nhận được sự phối hợp 

của các hãng sản xuất, nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh/. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế; 

 - Lưu: VT, TCHC-TCKT.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 

mailto:hoanhkt2010@gmail.com


 

 

PHỤ LỤC 1 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 

 

Căn cứ Yêu cầu báo giá số: ……./YTTMR-TCHC-TCKT ngày     /10/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum về việc đề nghị cung cấp báo giá mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác khám sức khỏe 

nghĩa vụ quân sự năm 2025, được đăng tải trên Website của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Công ty 

chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

 

ST

T 
Danh mục hàng Tên thương mại Quy cách đóng gói 

Hãng SX/ Nước 

SX 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

Ghi 

chú 

1 Cồn 70° Cồn 70 độ Chai/500ml OPC/Việt Nam Chai 6     

2 Bông thấm nước Bông y tế Kg An Lành/Việt Nam Kg 3     

3 Găng tay khám Găng tay khám Hộp/ 50 đôi Merufa/Việt Nam Hộp 3     

4 Đè lưỡi gỗ Đè lưỡi gỗ Hộp/ 100 cái Tanaphar/Việt Nam Hộp 3     

5 Bơm kim tiêm Bơm  tiêm 5ml Hộp/ 100 cái MPV/Việt Nam Hộp 2     

6 
Dung dịch sát khuẩn 

tay nhanh 
Dung dịch sát khuẩn Chai/500ml An Phú/Việt Nam Chai 20 

  
  

Tổng cộng      

Bằng chữ:........................... 

- Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển. 

- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày. 

……, ngày… tháng…. năm ….. 

                                                                                                                                                                  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ 

                                                                                                                                                                              (Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

PHỤ LỤC 2 
 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 
 

Căn cứ Yêu cầu báo giá số: ……./YTTMR-TCHC-TCKT ngày     /10/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum về việc đề nghị cung cấp báo giá mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác khám sức khỏe 

nghĩa vụ quân sự năm 2025, được đăng tải trên Website của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Công ty 

chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

 

S 
TT 

Danh mục hàng Tên thương mại Quy cách đóng gói Hãng SX/ Nước SX ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thà

nh 

tiền 

Ghi 

chú 

1 
Giấy in hình ảnh 

Siêu âm 

Giấy siêu âm trắng đen UPP-

110s 
Hộp/ 5 cuộn Tele-Paper Cuộn 5 

  
  

2 Gel siêu âm Gel siêu âm Thùng/5 lít /Malaysia Thùng 1     

3 
Giấy ghi Điện tâm 

đồ 

Giấy Điện tim Nihon 

Kohden 110mm* 

140mm*143 

 Xấp/ 143 tờ  Usasen/Việt Nam Xấp 5 

  Giấy 

kẻ ô 

ly 

4 Phim X quang Phim X quang HRU 30 x40 Hộp/ 100 tờ Tele-Paper Hộp 2     

5 
Hóa chất rửa phim 

X Quang 
Hóa chất rửa phim X Quang 

Developer: A: 5L+B: 

250mL+C: 288mL. 

Fixer: A: 4L+B: 

600mL 

/Malaysia Hộp 1 

  

  

6 Test HIV Test HIV Hộp/ 30 test 
Fujifilm Asia Pacific 

Pte/ Singapore 
Test 120 

  
  

7 Test Ma túy Test Ma Túy  4 chân Hộp/25 test 
Fujifilm Asia Pacific 

Pte/ Singapore 
Test 120 

  
  

8 
Xét nghiệm Viêm 

gan B  
Test Viêm gan B Hộp/ 50 test Abbot/Hàn Quốc Test 120 

  
  

9 
Xét nghiệm Viêm 

gan C 
Test Viêm gan C Hộp/ 50 test 

InTec PRODUCTS, 

INC/Trung Quốc 
Test 120 

  
  



 

 

  

10 

Tổng phân tích tế 

bào máu ngoại vi 

(Xét nghiệm Công 

thức máu) Dùng 

cho máy huyết học 

Celltac α 

MEK-Diluent Thùng/20 lít 
 Zhejiang Xinke 

Medical 
Thùng 1 

  
  

Cell cleaning Solution Thùng/ 5 lít 
Technology Co., 

Ltd/Trung Quốc  
Thùng 1 

  
  

620 Cleaning Solution Thùng/ 5 lít 
 Zhejiang Xinke 

Medical 
Thùng 1 

  
  

XKMEK - Lyse Chai/500ml 
Technology Co., 

Ltd/Trung Quốc  
Chai 1 

  
  

11 
Xét nghiệm định 

nhóm máu  

An ti A Hộp/1 lọ 
 Zhejiang Xinke 

Medical 
Lọ 1 

  
  

An ti B Hộp/1 lọ 
Technology Co., 

Ltd/Trung Quốc  
Lọ 1 

  
  

An ti AB Hộp/1 lọ 
 Zhejiang Xinke 

Medical 
Lọ 1 

  
  

An ti D Hộp/1 lọ 
Technology Co., 

Ltd/Trung Quốc  
Lọ 1 

  
  

12 

Xét nghiệm đường 

máu (Thuốc thử xét 

nghiệm định lượng 

GLUCOSE) Hãng 

Erba 

Glucose 500 Hộp 
Spectrum 

Diagnostics/Ai Cập 
Hộp 1 

  

  

13 

XN nước tiểu 

(glucose; protein) 

Deka phan laura 

Erba 

Test xét nghiệm nước tiểu Hộp/100 test 
ERBA LACHEMA 

S.R.O. / Séc 
Test 120 

  

  

Bằng chữ:........................... 

- Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển. 

- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày. 

……, ngày… tháng…. năm ….. 

                                                                                                                                                                  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ 

                                                                                                                                                                              (Ký, họ tên và đóng dấ 
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